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1 QT-151 14DD00334 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 19/12/1994 Quảng Ngãi 7.2 Khá 6.5 6.0 7.9 6.8 Đậu 7.0 6.9 Khá Tốt DD7A2 2014-2016

2 QT-126 10DD01565 Dương Thị Ngọc Hiền Nữ 25/11/1992 Bình Định 7.1 TB Khá 6.0 5.0 6.0 5.7 Đậu 6.4 TB Khá Tốt DD5A2 2012-2014

3 QT-133 14DD00339 Phạm Mai Minh Hiếu Nam 03/05/1996 Tp.HCM 7.9 Khá 7.0 7.0 7.0 7.0 Đậu 7.5 0.0 Khá Tốt DD7A2 2014-2016

4 QT-041 13DD00370 Phan Thị Ngọc Linh Nữ 22/03/1996 Đồng Tháp 7.3 Khá 6.0 9.0 7.6 7.5 Đậu 7.4 20.8 Khá Tốt DD6F3 2013-2016

5 QT-043 13DD00277 Bùi Thị Bích Loan Nữ 14/01/1995 Tp.HCM 7.6 Khá 7.0 7.0 6.4 6.8 Đậu 7.2 3.8 Trung bình Tốt DD6A1 2013-2015

6 QT-174 14YS00279 Bùi Văn Lộc Nam 03/11/1995 Hậu Giang 7.0 Khá 7.5 7.5 7.3 7.4 Đậu 7.2 10.9 Khá Tốt DD7A2 2014-2016

7 QT-123 14DD00346 Nguyễn Thị Hồng Nga Nữ 20/03/1994 Đăk Lăk 7.8 Khá 7.0 7.5 6.5 7.0 Đậu 7.4 0.0 Khá Tốt DD7A2 2014-2016

8 QT-060 14YS00383 Nguyễn Hoài Phong Nam 28/04/1995 Tp.HCM 7.3 Khá 7.0 6.0 7.1 6.7 Đậu 7.0 5.9 Khá Tốt DD7A2 2014-2016

9 QT-083 13DD00285 Vũ Thị Thanh Thủy Nữ 15/10/1994 Sông Bé 7.3 Khá 5.0 8.0 5.9 6.3 Đậu 6.8 7.5 Trung bình Tốt DD6A1 2013-2015

10 QT-090 14YS00388 Trương Quách Ngọc Trâm Nữ 19/06/1996 Tp.HCM 6.9 TB Khá 6.0 5.0 7.1 6.0 Đậu 6.5 14.9 TB Khá Tốt DD7A2 2014-2016

11 QT-092 14DD00358 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 19/11/1996 Tp.HCM 7.1 Khá 6.0 3.5 7.0 5.5 Hỏng 6.3 4.0 Tốt DD7A2 2014-2016

12 QT-130 14DD00362 Võ Phương Uyên Nữ 16/12/1995 Tp.HCM 7.0 Khá 6.0 8.0 6.8 6.9 Đậu 7.0 8.9 Khá Khá DD7A2 2014-2016

Tổng danh sách 12 thí sinh

Đậu: 11 thí sinh

Hỏng: 1 thí sinh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2016
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Ban hành theo quyết định số  49 /QĐ-ĐT-QT, 50 /QĐ-ĐT-QT ký ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Hiệu Trưởng
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